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	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	Vùng Đông Nam Bộ
	- Dựa vào Atlat:

+Xác định được vị trí tiếp giáp, nêu ý nghĩa.

+Kể được tên những tỉnh  thành của vùng, giáp với vùng ĐBSCL.
- Dựa vào Atlat:

+ Kể được tên các tỉnh thành, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

+ Biết được vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
	- Trình bày đặc điểm kinh tế công nghiệp.
- Giải thích được vì sao vùng có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài.

	- Xử lí số liệu vẽ biểu đồ cột.
- Dựa vào bảng số liệu kết hợp biểu đồ nhận xét.
	

	Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Dựa vào Atlat:

- Xác định được vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của  vùng và ý nghĩa của chúng.

- Kể được tên các tỉnh của vùng thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


	- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và tác động của chúng tới sự phát triển kinh tế của vùng.

- Trình bày được đặc điểm kinh tế nông nghiệp của vùng.
	- Xử lí số liệu vẽ biểu đồ cột.

- Dựa vào bảng số liệu kết hợp biểu đồ nhận xét.
	- Đề xuấtđược những biện pháp để cải tạo và sử dụng diện tích đất phèn, đất mặn.
- Liên hệ thực tế tìm nguyên nhân dẫn đến suy giảm nguồn lợi thủy sản và đề ra được  các biện pháp khắc phục.
- Liên hệ thực tế giải thích được việc phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có tác dụng lớn đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân

	Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo.
	
	- Hiểu được tiềm năng, thực trạng của ngành du lịch biển - đảo.

- Trình bày được những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

	- Xử lí số liệu vẽ biểu đồ cột.

- Dựa vào bảng số liệu kết hợp biểu đồ nhận xét.
	


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ 9 HỌC KỲ II (2019 - 2020)
NHẬN BIẾT:

Câu 1: 


Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam:

- Xác định vị trí tiếp giáp và ý nghĩa vị trí địa lí của chúng  đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ.

- Kể tên những tỉnh, thành của vùng Đông Nam Bộ. Những tỉnh, thành nào ở vùng Đông Nam Bộ giáp với vùng Đồng bằng sông Cửu Long ?

Trả lời :

- Tiếp giáp: Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Campuchia, Biển Đông.

- Ý nghĩa: Nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao lưu với các vùng xung quanh và với quốc tế.

- Những tỉnh thành của vùng Đông Nam Bộ: TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Những tỉnh, thành giáp với vùng Đồng bằng sông Cửu Long: TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh.
Câu 2: 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam:
a) Kể tên các tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

b) Cho biết vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trả lời :

a) Tên các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam : Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.

b) Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng không chỉ đối với Đông Nam Bộ mà còn đối với các tỉnh phía nam và cả nước. 
Câu 3: 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam:

a) Cho biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ vùng Đồng bằng sông Cửu Long và ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

b) Kể tên các tỉnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

Trả lời :

a) Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ vùng Đồng bằng sông Cửu Long và ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
- Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ: nằm ở phía tây vùng Đông Nam Bộ; tiếp giáp Campuchia, vịnh Thái Lan và biển Đông.
- Ý nghĩa của vị trí địa lí, lãnh thổ: thuận lợi cho giao lưu trên đất liền và biển với các vùng và các nước.
b) Tên các tỉnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam : Long An, Tiền Giang.
THÔNG HIỂU:
Câu 1:
Trình bày đặc điểm kinh tế công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ ?
Trả lời :


- Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng nhanh chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP của vùng.


- Cơ cấu sản xuất cân đối đa dạng.


- Một số ngành công nghiệp quan trọng như dầu khí, điện, cơ khí, điện tử, công nghệ cao, chế biến lương thực, thực phẩm.


- Trung tâm công nghiệp : Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu. 

Câu 2:
Vì sao vùng Đông Nam Bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài?
Trả lời :


Vùng Đông Nam Bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài vì:


- Vị trí địa lí thuận lợi.


- Tài nguyên thiên  nhiên phong phú.


- Dân số đông, nguồn lao động dồi dào năng động và có trình độ cao.


- Sức tiêu thụ lớn (thị trường tiềm năng)


- Cơ sở hạ tầng tốt…

Câu 3:
Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tác động của chúng tới sự phát triển kinh tế của vùng?
Trả lời :

- Đặc điểm: đông dân; ngoài người Kinh, còn có người Khơ-me, người Chăm, người Hoa.
- Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa; thị trường tiêu thụ lớn.

- Khó khăn: mặt bằng dân trí chưa cao(tỉ lệ người lớn biết chữ thấp hơn mức trung bình cả nước).

Câu 4:
Trình bày đặc điểm kinh tế nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long? 
Trả lời :

- Là vùng trọng điểm lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước, là vùng xuất khẩu gạo chủ lục của Việt Nam. 


+ Luá được trồng nhiều ở Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang… 


- Các sản phẩm khác:


+ Cây ăn quả: nhiều nhất cả nước ( xoài, dừa, cam, bưởi…)


+ Nuôi vịt đàn.


+ Thủy sản: là một thế mạnh của vùng.


+ Nghề rừng: rừng ngập mặn trên bán đảo Cà Mau.

Câu 5:
Trình bày tiềm năng, thực trạng của ngành du lịch biển - đảo nước ta? 
Trả lời:

- Tiềm năng : 

+Có tiềm năng rất lớn, nhiều bãi biển đẹp thuận lợi cho việc xây dựng các khu du lịch và nghỉ dưỡng.

+ Nhiều đảo ven bờ có phong cảnh kỳ thú, hấp dẫn khách du lịch.

- Hiện trạng : Đang phát triển nhanh. Tuy nhiên chủ yếu là hoạt động tắm biển.

Câu 6:
Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển?

Trả lời:


- Điều tra đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.


-  Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.


- Bảo vệ rạng san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.


- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

VẬN DỤNG THẤP:

Xử lí bảng số liệu, vẽ các dạng biểu đồ cột trong chương trình lớp 9, nhận xét.

VẬN DỤNG CAO:

Câu 1: 

Cần có những biện pháp gì để cải tạo và sử dụng diện tích đất phèn, đất mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
Trả lời:

- Thau chua, rửa mặn, xây dựng hệ thống bờ bao, kênh rạch thoát nước vào mùa mưa lũ, giữ nước ngọt vào mùa cạn.

- Lựa chọn cơ cấu cây trồng, con vật nuôi thích hợp với đất phèn, mặn, vừa có hiệu quả kinh tế vừa bảo vệ môi trường.
Câu 2:
Nguồn lợi thủy sản hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long  đang bị suy giảm, nêu những nguyên nhân dẫn đến suy giảm và đề ra các biện pháp khắc phục.

Trả lời:

-Nguyên nhân:  ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, do khai thác hải sản quá mức và phương thức khai thác tận diệt như: dùng thuốc nổ, sung điện, lưới kích cỡ quá dày,....
- Phương hướng khắc phục: tuyên truyền, vận động giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản  đối với đời sống xã hội. Tăng cường các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản đặc biệt là xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm về luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Câu 3: 

Tại sao nói phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có tác dụng lớn đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long ?

Trả lời:

- Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, nhất là ngành nông nghiệp.

- Làm tăng giá trị hàng nông sản, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân trong vùng…
